
ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ PHÙ LƯU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ PHÙ LƯU

KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2026-2031

(Kèm theo Thông báo số:  03/TB-UBBC ngày 20 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban bầu cử xã Phù Lưu)

Đơn vị bầu cử số: 01
Gồm các thôn: Nặm Lương, Lăng Đán, Mường, Khuổi Nọi, Nà Luộc

TT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào

Đảng
(nếu có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu có)

Ghi
chú

Giáo
dục phổ
thông

Chuyên môn nghiệp vụ Học hàm học
vị

Lý luận
chính

trị
Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Trần Thị Vân Anh 27/10/1981 Nữ
Việt
Nam

Kinh Không
Xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên

Quang
Thôn Tân Phú, xã Hàm Yên, tỉnh

Tuyên Quang

12/12
phổ

thông

Đại học, chuyên ngành trồng
trọt

Thạc sỹ Khoa
học cây trồng

Cao cấp
 Anh khung
B2 Châu âu

Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng
uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm

tra Đảng uỷ xã

Đảng uỷ xã Phù Lưu,
 tỉnh Tuyên Quang

05/8/2010

2 Hoàng Tiến Dũng 03/9/2001 Nam
Việt
Nam

Tày Không
Xã Phù Lưu, tỉnh Tuyên

Quang
Thôn Nặm Lương, xã Phù Lưu, tỉnh

Tuyên Quang

12/12
phổ

thông

Đại học, chuyên ngành Giáo
dục Tiểu học

 Anh trình độ
A2

Giáo viên
Trường Tiểu học Phong Lưu,

xã Phù Lưu, tỉnh Tuyên Quang

3 Lục Thị Vượng 20/11/1977 Nữ
Việt
Nam

Tày Không
Xã Bình Xa, tỉnh Tuyên

Quang
Thôn Bắc Yên, xã Hàm Yên,

tỉnh Tuyên Quang

12/12
phổ

thông
Đại học, chuyên ngành Kinh tế

Thạc sỹ
Kinh tế Nông

nghiệp
Cao cấp

Anh khung
B1 Châu âu

Phó Bí thư Thường trực Đảng
uỷ xã, Chủ tịch Hội đồng

nhân dân xã

Đảng uỷ xã Phù Lưu,
tỉnh Tuyên Quang

27/5/2009
xã

4 Phạm Thị Xuân 26/5/1974 Nữ
Việt
Nam

Kinh Không
Xã Phù Lưu, tỉnh Tuyên

Quang
Thôn Kim Long, xã Phù Lưu, tỉnh

Tuyên Quang
12/12
bổ túc

Đại học, chuyên ngành Giáo
dục Tiểu học

 Anh trình độ
B

Giáo viên
Trường Tiểu học Minh Dân,

xã Phù Lưu, tỉnh Tuyên Quang

5 Đặng Thị Yến 10/10/1992 Nữ
Việt
Nam

Kinh Không
Xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên

Quang
Thôn 3 Tân Yên, xã Hàm Yên, tỉnh

Tuyên Quang

12/12
phổ

thông

Cao đẳng, chuyên ngành Sư
phạm Mầm non

Sơ cấp
Tiếng Anh

TOEFL
Giáo viên

Trường Mầm non Phù Lưu,
tỉnh Tuyên Quang

09/7/2014

Tổng số người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 05 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 01 là: 03 đại biểu.
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ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ PHÙ LƯU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ PHÙ LƯU

KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2026-2031

(Kèm theo Thông báo số:  03/TB-UBBC ngày 20 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban bầu cử xã Phù Lưu)

Đơn vị bầu cử số: 02
Gồm các thôn: Pác Cáp, Pá Han, Thôm Tấu, Bản Ban, Kẽm

TT Họ và tên Ngày, tháng, năm
sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào

Đảng
(nếu có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu có)

Ghi
chú

Giáo
dục phổ
thông

Chuyên môn nghiệp vụ
Học
hàm

học vị

Lý luận
chính trị

Ngoại
ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Trần Văn Bảo 11/3/1979 Nam Việt
Nam Tày Không Xã Phù Lưu,

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Mường, xã Phù
Lưu,

tỉnh Tuyên Quang

12/12
phổ

thông

Đại học, chuyên ngành
Chăn nuôi thú y

Trung
cấp

Anh
trình độ

B

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng
bộ xã, Phó Chủ tịch Hội đồng

nhân dân xã

Hội đồng nhân dân xã Phù Lưu, tỉnh
Tuyên Quang

04/10/2001 xã

2 Nình Văn Hòa 26/10/1986 Nam Việt
Nam Tày Không Xã Phù Lưu,

tỉnh Tuyên Quang
Thôn Pá Han, xã Phù Lưu,

tỉnh Tuyên Quang

12/12
phổ

thông
Sơ cấp Nông dân, Bí thư Chi bộ thôn Thôn Pá Han, xã Phù Lưu,

tỉnh Tuyên Quang 05/12/2010

3 Phùng Văn Tài 21/8/1982 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Yên Khánh,

 tỉnh Ninh Bình

Thôn Tân Quang,
xã Hàm Yên,

tỉnh Tuyên Quang

12/12
phổ

thông

Đại học, chuyên ngành
Luật

Trung
cấp

Anh
trình độ

B

Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng
uỷ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân

dân xã

Uỷ ban nhân dân
xã Phù Lưu, tỉnh Tuyên Quang 03/4/2007  xã

4 Trần Thế Vũ 01/9/1995 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Phù Lưu,

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Kim Long, xã Phù
Lưu,

 tỉnh Tuyên Quang

12/12
phổ

thông

Đại học, chuyên ngành Sư
phạm Toán Sơ cấp

Anh
trình độ

B
Giáo viên Trường THCS Minh Dân,

xã Phù Lưu, tỉnh Tuyên Quang 08/12/2023

5 Hoàng Hải Yến 24/02/1997 Nữ Việt
Nam Tày Không Xã Thái Sơn,

tỉnh Tuyên Quang
Thôn Ban Nhàm, xã Phù
Lưu, tỉnh Tuyên Quang

12/12
phổ

thông

Đại học, chuyên ngành
Giáo dục Tiểu học Giáo viên Trường Tiểu học Phù Loan,

xã Phù Lưu,  tỉnh Tuyên Quang

Tổng số người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 05 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 02 là: 03 đại biểu.
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ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ PHÙ LƯU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ PHÙ LƯU
 KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2026-2031

(Kèm theo Thông báo số:  03/TB-UBBC ngày 20 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban bầu cử xã Phù Lưu)

Đơn vị bầu cử số: 03
Gồm các thôn: Thôn Thọ, Quang, Khâu Lình, Phù Yên, Ban Nhàm

TT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ Nơi công tác

Ngày vào
Đảng

(nếu có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu có)

Ghi
chú

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên môn
nghiệp vụ

Học hàm
học vị

Lý luận
chính

trị

Ngoại
ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Triệu Thị Bình 23/01/1979 Nữ Việt
Nam Dao Không Xã Trung Hà,

 tỉnh Tuyên Quang

Thôn Kẽm,
xã Phù Lưu,

 tỉnh Tuyên Quang

12/12
phổ

thông

Đại học,
chuyên ngành

Trồng trọt

Trung
cấp

Phó Trưởng
ban

Ban Văn hoá-Xã hội, Hội
đồng nhân dân xã Phù

Lưu, tỉnh Tuyên Quang

30/11/2007 xã

2 Tạ Thị Nhuận 25/5/1979 Nữ Việt
Nam Tày Không Xã Bạch Xa,

tỉnh Tuyên Quang
Thôn Thọ, xã Phù Lưu,

tỉnh Tuyên Quang

12/12
phổ

thông

Đại học,
chuyên ngành
Chăn nuôi thú

y

Trung
cấp

 Lao động tự
do, Trưởng

thôn

Thôn Thọ, xã Phù Lưu,
 tỉnh Tuyên Quang 02/11/2012 xã

3 Hoàng Thị Xuyến 01/01/1979 Nữ Việt
Nam Tày Không Xã Thái Sơn,

 tỉnh Tuyên Quang

Thôn Tân An,
 xã Hàm Yên,

tỉnh Tuyên Quang

12/12
phổ

thông

Đại học,
chuyên ngành
Quản trị kinh

doanh

Thạc sĩ
Quản lý
kinh tế

Cao
cấp

Đai học
Ngôn

ngữ Anh

Bí thư Đảng
uỷ xã

Đảng uỷ xã Phù Lưu,
tỉnh Tuyên Quang

02/11/2007 xã

4 Nguyễn Thị Yên 06/5/1992 Nữ Việt
Nam Tày Không Xã Phù Lưu,

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Kẽm,
xã Phù Lưu,

tỉnh Tuyên Quang

12/12
phổ

thông

Cao đẳng,
Chuyên ngành
sư phạm Mầm

non

Sơ cấp
Anh

trình độ
B

Giáo viên Trường Mầm non Phù
Lưu, tỉnh Tuyên Quang 09/11/2023

5 Đinh Thị Yến 02/01/1982 Nữ Việt
Nam Kinh Không Xã Thái Hoà,

tỉnh Tuyên Quang

Thôn 2 Tân Yên,
 xã Hàm Yên,

tỉnh Tuyên Quang

12/12
phổ

thông

Đại học,
chuyên ngành
Kỹ thuật công
trình xây dựng

Trung
 cấp

Anh
trình độ

B

Phó Chánh
Văn phòng

Văn phòng HĐND và
UBND xã Phù Lưu,
tỉnh Tuyên Quang

06/01/2005

Tổng số người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 05 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 03 là: 03 đại biểu.
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ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ PHÙ LƯU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ PHÙ LƯU

KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2026-2031

(Kèm theo Thông báo số:  03/TB-UBBC ngày 20 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban bầu cử xã Phù Lưu)

Đơn vị bầu cử số: 04
Gồm các thôn: Thôn Bưa, Nghiệu, Trò, Cọ Nà Tâm, Làng Chả

TT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác Ngày vào Đảng
(nếu có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu có)

Ghi
chú

Giáo
dục phổ
thông

Chuyên môn nghiệp
vụ Học hàm học vị Lý luận

chính trị Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Ma Thị Phương 16/8/1987 Nữ Việt
Nam Tày Không Xã Phù Lưu,

 tỉnh Tuyên Quang

Thôn Mường, xã Phù
Lưu, tỉnh Tuyên

Quang

12/12
phổ

thông

Đại học, chuyên
ngành sư phạm Văn

- Sử

Trung
cấp

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng
bộ xã, Phó Chủ tịch Ủy ban

Mặt trận Tổ quốc xã, Chủ tịch
Hội liên hiệp Phụ nữ xã

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam xã Phù Lưu,

tỉnh Tuyên Quang
15/12/2012

2 Phan Hải Quân 08/11/1983 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Đức Thịnh, tỉnh Hà

Tĩnh

Số nhà 42, Ngõ 32,
phố Phan Văn Trường,
phường Cầu Giấy, Hà

Nội

12/12
phổ

thông

Đại học, chuyên
ngành Chỉ huy phân

đội

Trung
cấp

Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng
ủy Đảng uỷ, Chỉ huy Trưởng

Ban Chỉ huy Quân sự xã

Ban Chỉ huy Quân sự
xã Phù Lưu,

tỉnh Tuyên Quang
19/5/2006

3 Vũ Tiến Quyết 23/9/1975 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Quỳnh Phụ,

 tỉnh Hưng Yên

Thôn Tân Tiến,
 xã Hàm Yên,

tỉnh Tuyên Quang

12/12
phổ

thông

Đại học, chuyên
ngành Sư phạm

Tiếng Anh

Thạc sỹ
 Xây dựng

Đảng và chính
quyền nhà nước

Cao cấp Đại học
Tiếng Anh

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng
bộ xã, Phó Chủ tịch Ủy ban

nhân dân xã

Uỷ ban nhân dân
xã Phù Lưu,

tỉnh Tuyên Quang

30/6/2003
 

4 Chu Quỳnh Thảo 18/12/1997 Nữ Việt
Nam Tày Không Xã Thượng Lâm, tỉnh

Tuyên Quang

Thôn Đồng Vịnh,
 xã Hàm Yên,

tỉnh Tuyên Quang

12/12
phổ

thông

Đại học, chuyên
ngành Giáo dục

Tiểu học
Giáo viên

Trường Tiểu học Phong
Lưu, xã Phù Lưu,
 tỉnh Tuyên Quang

'03/7/2024

5 Trần Thị Vân 10/6/1975 Nữ Việt
Nam Kinh Không Xã Phù Lưu,

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Thọ, xã Phù
Lưu,

tỉnh Tuyên Quang

12/12
bổ túc

Cao đẳng, chuyên
ngành Giáo dục

Tiểu học

Anh trình
độ B Giáo viên

Trường Tiểu học Phong
Lưu, xã Phù Lưu, tỉnh

Tuyên Quang

24/7/2009

Tổng số người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 05 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 04 là: 03 đại biểu.
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ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ PHÙ LƯU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ PHÙ LƯU

KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2026-2031

(Kèm theo Thông báo số:  03/TB-UBBC ngày 20 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban bầu cử xã Phù Lưu)

Đơn vị bầu cử số: 05
Gồm các thôn: Soi Thành, Thụt, Kim Long, Nước Mỏ, Thác Vàng

TT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác Ngày vào Đảng
(nếu có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu có)

Ghi
chú

Giáo
dục phổ
thông

Chuyên môn
nghiệp vụ

Học
hàm

học vị

Lý luận
chính trị Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Hoàng Thị Bích Liên 13/5/1983 Nữ
Việt
Nam

Kinh Không
Xã Thái Hoà, tỉnh

Tuyên Quang

Thôn Cống Đôi,
xã Hàm Yên,

tỉnh Tuyên Quang

12/12
phổ

thông

Đại học, chuyên
ngành Hành chính

học
Cao cấp

Anh trình
độ A2

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ
xã, Trưởng phòng Văn hoá - Xã

hội xã Phù Lưu

Phòng Văn hóa - Xa hội xã Phù
Lưu, tỉnh Tuyên Quang

06/5/2009

2 Phạm Thị Mười 10/01/1984 Nữ
Việt
Nam

Kinh Không
Xã Phù Lưu, tỉnh

Tuyên Quang
Thôn Thụt, xã Phù Lưu,

tỉnh Tuyên Quang
9/12 phổ

thông
Sơ cấp Nông dân, Trưởng thôn

Thôn Thụt, xã Phù Lưu, tỉnh
Tuyên Quang

04/12/2016

3 Lý Văn Tỉnh 15/01/1986 Nam
Việt
Nam

Dao Không
Xã Phù Lưu, tỉnh

Tuyên Quang

Thôn Thác Vàng,
xã Phù Lưu,

tỉnh Tuyên Quang

12/12
phổ

thông

Trung cấp, chuyên
ngành An ninh

Trung cấp

Nông dân, Phó Bí thư Chi bộ,
Trưởng ban công tác mặt trận

kiêm Tổ trưởng tổ an ninh trật tự
thôn

Thôn Thác Vàng, xã Phù Lưu,
tỉnh Tuyên Quang

03/02/2007

4 Trần Thanh Vân 02/12/1980 Nữ
Việt
Nam

Kinh
Công
giáo

Phường Đông A, tỉnh
Ninh Bình

Thôn Quyết Tiến,
xã Vĩnh Tuy,

tỉnh Tuyên Quang

12/12
phổ

thông

Đại học, chuyên
ngành khoa học

Sơ cấp
Tiếng Anh
TOEFLIT

P
Giáo viên

Trường Trung học phổ thông
Phù Lưu, tỉnh Tuyên Quang

10/7/2017

5 Hà Thị Vi 15/3/1993 Nữ
Việt
Nam

Kinh Không
Xã Thái Hoà, tỉnh

Tuyên Quang
Thôn Ao Vệ, xã Thái

Hoà, tỉnh Tuyên Quang

12/12
phổ

thông

Đại học, chuyên
ngành sư phạm Lịch

Sử
Giáo viên

Trường Trung học cơ sở
Phù Lưu, xã Phù Lưu,

tỉnh Tuyên Quang
02/11/2016

Tổng số người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 05 người;
Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 05 là: 03 đại biểu.
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ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ PHÙ LƯU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ PHÙ LƯU

KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2026-2031

(Kèm theo Thông báo số:  03/TB-UBBC ngày 20 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban bầu cử xã Phù Lưu)

Đơn vị bầu cử số: 06
Gồm các thôn:  Làng Vai, Ngòi Tèo, Đồng Mới, Thác Đất

TT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào

Đảng
(nếu có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu có)

Ghi
chú

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên môn
nghiệp vụ

Học
hàm

học vị

Lý luận
chính trị

Ngoại
ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Triệu Quốc Nam 12/9/1985 Nam Việt
Nam Tày Không Xã Hàm Yên,

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Kai Con,
xã Hàm Yên,

tỉnh Tuyên Quang

12/12
phổ

thông

Đại học, chuyên
ngành Quản lý, giáo
dục và cải tạo phạm

nhân

Trung cấp

Anh
khung

B1 Châu
âu

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng
ủy xã, Trưởng Công an xã

Công an xã Phù Lưu,
tỉnh Tuyên Quang 06/9/2012

2 Nguyễn Mai Phương 20/3/1996 Nữ Việt
Nam Kinh Không Xã Phù Lưu,

 tỉnh Tuyên Quang

Thôn Đồng Tâm,
xã Phù Lưu,

tỉnh Tuyên Quang

12/12
phổ

thông

Đại học, chuyên
ngành Xã hội học;
Đại học, chuyên

ngành Luật

Trung cấp

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng
bộ xã, Phó Chủ tịch Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc xã, Bí thư

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ
Chí Minh xã

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
xã Phù Lưu,

tỉnh Tuyên Quang

30/12/2020

3 Nông Quang Sự 07/01/1974 Nam Việt
Nam Tày Không Xã Bình Xa,

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Tân Bắc,
 xã Hàm Yên,

tỉnh Tuyên Quang

12/12
bổ túc

Đại học, chuyên
ngành Kinh tế Lâm

nghiệp
Cao cấp

Anh
khung

B1 Châu
âu

 Phó Bí thư Đảng uỷ xã,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Uỷ ban nhân dân
xã Phù Lưu, tỉnh Tuyên

Quang

03/12/1996
 

4 Ma Thị Tuyết 01/9/1995 Nữ Việt
Nam Tày Không Xã Bình An,

 tỉnh Tuyên Quang
Thôn 5, xã Yên Sơn, tỉnh

Tuyên Quang

12/12
phổ

thông

Cao đẳng, sư phạm
Mầm non Sơ cấp

 Anh
trình độ

B
Giáo viên

Trường Mầm non Minh
Dân, xã Phù Lưu, tỉnh

Tuyên Quang
20/7/2022

5 Hầu Thị Xuyến 16/8/1992 Nữ Việt
Nam Tày Không Xã Phù Lưu,

 tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Luộc,
xã Phù Lưu,

tỉnh Tuyên Quang

12/12
phổ

thông

Cao đẳng, sư phạm
Mầm non

 Anh
trình độ

B
Giáo viên Trường Mầm non Phù

Lưu, tỉnh Tuyên Quang

Tổng số người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 05 người;

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 06 là: 03 đại biểu.
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ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ PHÙ LƯU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ PHÙ LƯU
KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2026-2031

(Kèm theo Thông báo số:  03/TB-UBBC ngày 20 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban bầu cử xã Phù Lưu)

Đơn vị bầu cử số: 07
Gồm các thôn: Thượng Lâm, Ngòi Khang, Lâm Tiến, Trung Tâm, Đồng Tâm

TT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác Ngày vào Đảng
(nếu có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu có)

Ghi
chú

Giáo
dục phổ
thông

Chuyên môn
nghiệp vụ

Học
hàm

học vị

Lý luận
chính trị Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Từ Thị Duyên 26/6/1980 Nữ Việt
Nam Kinh Không Xã Hưng Long,

tỉnh Hưng Yên

Thôn Đồng Tâm, xã
Phù Lưu, tỉnh Tuyên

Quang

12/12
phổ

thông

Đại học, chuyên
ngành Chăn
nuôi Thú y

Trung
cấp

Tiếng Anh
TOEFL
ITP, A2

Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng
uỷ xã, Trưởng ban Xây dựng
Đảng, Trường ban Văn hóa -
Xã hội Hội đồng nhân dân xã

Đảng uỷ xã Phù Lưu,
tỉnh Tuyên Quang 05/01/2008 xã

2 Ma Văn Huy 05/6/1977 Nam Việt
Nam Tày Không Xã Phù Lưu, tỉnh

Tuyên Quang
Thôn Kẽm, xã Phù

Lưu, tỉnh Tuyên Quang

12/12
phổ

thông

Đại học, chuyên
ngành Trồng

trọt

Trung
cấp

Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng
ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận

Tổ quốc xã

Uỷ ban Mặt trận Tổ
quốc

 xã Phù Lưu,
 tỉnh Tuyên Quang

03/10/2010 xã

3 Vũ Đình Liêm 27/01/1988 Nam Việt
Nam Kinh Công

giáo
Xã Phù Lưu, tỉnh

Tuyên Quang

Thôn Trung Tâm, xã
Phù Lưu, tỉnh Tuyên

Quang

12/12
phổ

thông

Đại học, chuyên
ngành Quản lý

Kinh tế

Trung
cấp

Anh trình
độ  B

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng
bộ xã, Phó Trưởng ban Kinh tế
Ngân sách Hội đồng nhân dân

xã

Hội đồng nhân dân xã
Phù Lưu, tỉnh Tuyên

Quang

02/7/2011 xã

4 Ngô Văn Sơn 13/8/1985 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Nga Thắng,

tỉnh Thanh Hóa

Thôn Thượng Lâm, xã
Phù Lưu, tỉnh Tuyên

Quang

12/12
phổ

thông

Đại học, chuyên
ngành Luật

Trung
cấp

Anh trình
độ  B Hợp đồng lao động

Thôn Thượng Lâm, xã
Phù Lưu, tỉnh Tuyên

Quang
03/7/2011 xã

5 Đinh Thị Vân 01/3/1989 Nữ Việt
Nam Kinh Không

Phường Tam
Chúc, tỉnh Ninh

Binh

Thôn Đo, xã Bình Xa,
tỉnh Tuyên Quang

12/12
phổ

thông

Đại học, chuyên
ngành Ngôn

ngữ Anh

Đại học,
chuyên

ngành Ngôn
ngữ Anh

 Giáo viên Trường Tiểu học Phù
Loan, tỉnh Tuyên Quang

12/9/2011

6 Vũ Quốc Việt 04/10/1981 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Tống Trân,

tỉnh Hưng Yên

Thôn Cầu Mới, xã
Hàm Yên, tỉnh Tuyên

Quang

12/12
phổ

thông

Đại học, chuyên
ngành sư phạm

Vật lý

Trung
cấp

Anh trình
độ  B Giáo viên Trường THPT Phù Lưu,

tỉnh Tuyên Quang 01/11/2012

7 Hứa Thị Yến 18/4/1984 Nữ Việt
Nam Tày Không Xã Phù Lưu, tỉnh

Tuyên Quang

Thôn Khâu Lình, xã
Phù Lưu, tỉnh Tuyên

Quang

12/12
phổ

thông

Cao đẳng,
chuyên ngành
sư phạm Mầm

non

Giáo viên Trường Mầm non Phù
Lưu, tỉnh Tuyên Quang

Tổng số người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 07 người;

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 07 là: 04 đại biểu.
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